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 MG-227 SYSTEM(HFC-227ea) 
 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ SẠCH 
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MASTECO VINA MG-227 
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ĐÁP ỨNG NHANH, HIỆU QUẢ, AN TOÀN VÀ SẠCH 
 Thành phần bình khí 

 
 

 

  Bộ phận kết nối ống góp 
 

     Van một chiều 
  

  
Thiết bị điều khiển van đầu 

bình 
 
    Ống cao áp 

Van đầu bình 
 

 

 
 

                             Vỏ bình 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MG-227 SYSTEM

1. Bình khí (Model: VMFC-68 / VMFC-82 / VMFC-130 / VMFC-140)

 Thông số chính

 Chất liệu vỏ bình: Mn-Steel 
(VMFC-68 / VMFC-82 / VMFC-130 / 
VMFC-140)

 Dải nạp (kg):
    VMFC-68: 27~53.5

VMFC-82: 39.6~82.5
VMFC-130: 61.0~127
VMFC-140: 67.2~140

 Dung tích bình (lít): 68/82.5/127/140

 Áp lực nạp: 4.2Mpa

 Đường kính bình: 267/279/356/356
 Áp lực kiểm tra: 7.8Mpa Chiều cao: 1,495 / 1,565 /1,670 / 1,740
Kích thước van kết nối: 40A / 50A

2. Van đầu bình (CVH-B40 / CVH-B50)
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 Thông số chính 

 Chất liệu: C3771, C3604 (KSD5101) 
(CVH-B40 / CVH-B50) 

 Áp lực kiểm tra: 11.8Mpa 

 Đường kính kết nối (mm): 40/50  Ren kết nối: M60x2.0/ M70x2.0 
 Bình kết nối: 82.5/127/140  Chế độ kích hoạt: làm vỡ đĩa chênh áp bằng 

van điện từ hoặc kích hoạt bằng tay 
  

3. Ống cao áp (Model: MUE-B50) 
 

 
 
 Thông số chính 

 Chất liệu: SM20C, SS400 (KS D 3752, KS D 3503) 
 Đường kính trong (mm): 50"  
 Áp lực kiểm tra: 5.8 MPa  
 Kích thước kết nối van: PT 2" (50A)  
 Ren kết nối: M70 × P2.0   
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4. Van một chiều (Model: MCV-50) 
 

 
 Thông số chính 

 Chất liệu: SM20C Vỏ kẽm (KS D 3752) hoặc C3771 (KS D 5101) 
 Áp lực làm việc: 0.05Mpa 
 Áp lực kiểm tra: 5.8 MPa  
 Ren kết nối: M70 × P2.0   
 Kích thước kết nối van: PT 2"  

 
5. Bộ phận kết nối ống góp (Model: WSC-50, WSU-50) 

 
 

 Thông số chính 
 Chất liệu: SM20C Vỏ kẽm  
 Chế độ kết nối : Hàn 
 Ren kết nối: M70 × P2.0  hoặc PT 2” 
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6. Thiết bị điều khiển van đầu bình ( Model: MNC-06) 
 

 

 

 Thông số chính 

 Chất liệu: C3771, C3604 (KS D 5101)   Kết nối ống đồng: 6.3Ø 
 Áp lực làm việc: 0.5Mpa  Ren kết nối: M38 x P1.5 
 Áp lực kiểm tra: 24.5Mpa  

 

  
7. Bộ bình kích hoạt (Model: MAB-C1 / MAB-N1) 

 

 
 

 Thông số chính 

 Chất liệu: Bình 1.1L (Mn steel), Bình 2L 
(Mn steel) 

 Van điện từ: Van đóng có điện từ (DC24V, 
1.7A) hoặc van đóng có động cơ (DC24V, 
1.7A) 

 Lượng khí nạp: 0.65kg CO2/ 80bar Nito  Nguồn điện: DC24V, 0.25A 
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 Vỏ hộp: Thép, sơn tĩnh điện 
(310×360×135)/ Thép, sơn tĩnh điện 
(310×515×135) 

 Tùy chọn : Công tắc áp lực (MAB-N1) 

  

8. Đầu phun xả khí  
 

 
 

 Thông số chính 

 Chất liệu: A6061 (KS D 6763) hoặc 
C3604 (KS D 5101) 

 Đĩa hãm: Bằng đồng 

 Kích thước: 15A ~ 50A  Phương pháp kết nối: Bằng ren tiêu chuẩn 
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9. Van chọn vùng (Model: MSV-25 ~ 150) 
 

 

 
 
 

 Thông số chính 

 Chất liệu: CAC406, C3604 (KS D 5101, 
KS D 6024 

 Áp lực làm việc tối đa: 5.8Mpa 

 Áp lực làm kích hoạt: 0.2 ~1.0 MPa  Áp lực kiểm tra: 8.7Mpa 
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10. Van một chiều (6A) 

 

 
 

 Thông số chính 

 Chất liệu: C3604 (KS D 5101)  Kích thước kết nối ống đồng: 6.3Ø 
 Áp lực kiểm tra: 24.5 MPa  

 
11. Van Giảm áp 

 

 
 
 Thông số chính 

 Chất liệu: C3604, C3771 (KS D 5101)  Áp lực kiểm tra: 24.5 MPa 
 Áp lực làm việc: 0.2Mpa trở xuống  Kích thước kết nối ống đồng: 6.3Ø 
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12.  Van an toàn 
 

 
 
 Thông số chính 

 Chất liệu: C3604 (KS D 5101)  Áp lực kiểm tra: 24.5 MPa 
 Áp lực làm việc: 6 đến 8Mpa hoặc hơn  Kích thước: PT3/4” 

 
13. Nút ấn xả khí 

 

 
 
 Thông số chính 

 Chất liệu vỏ: ABS  
 Điện áp hoạt động: 24Vdc 
 Chức năng: kích hoạt bằng tay, tạm dừng, cảnh báo chuyển mạch, đèn báo hoạt 

động 
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14. Đèn cảnh báo xả khí 
 

 
 

 Thông số chính 
 Chất liệu vỏ: Thép tấm cán nguội/ sơn tĩnh điện 
 Đèn hiển thị: đèn led/ 24Vdc 

 
15. Hệ thống chữa cháy cục bộ 

 
 Đây là hệ thống lắp đặt bình chữa cháy trong hộp được đặt trong khu vực bảo vệ mà không 

có khu vực đặt chất chữa cháy riêng biệt nó bao gồm một đường ống duy nhất nối với 1 
hoặc nhiều đầu phun. 
 

 
 

 
Đầu báo khói 

 
Đầu báo nhiệt 

 
Nút ấn xả khí 

 
Đèn cảnh báo xả khí 

 
Trung tâm điều khiển 

 
Khu vực chữa cháy  

Đầu phun xả khí 
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Đơn vị phân phối: 
Công ty CP Công nghệ thiết bị Phương Nam 
9 Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 0240. 35561456   Fax: 024. 35561455 
Website: pcccphuongnam.com.vn 

 
 


